PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH ĐÃ BAN HÀNH
(Kèm theo Báo cáo số 74 /BC-VKSTC ngày 24/5/2024 của VKSND tối cao)
	TT
	Loại văn bản
	Số hiệu, ngày ban hành
	Cơ quan ban hành
	Nội dung văn bản 

	1
	Quy chế quản lý nghiệp vụ 
	222/QĐ-VKSTC ngày 22/6/2023
	VKSND tối cao
	Quy chế công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát

	2
	Quy chế quản lý nghiệp vụ 
	259/QĐ-VKSTC ngày 20/7/2023
	VKSND tối cao
	Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

	3
	Quy chế quản lý nghiệp vụ 
	161/QĐ-VKSTC ngày 8/5/2024
	VKSND tối cao
	Quy chế tiếp nhận, thu thập, phân loại, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao

	4
	Quyết định
	118/QĐ-VKSTC ngày 12/4/2024
	VKSND tối cao
	Quy định về bảo vệ người phản ánh, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong ngành Kiểm sát nhân dân

	5
	Quyết định
	308/QĐ-VKSTC ngày 29/8/2023
	VKSND tối cao
	Quy định về quy trình, kỹ năng kiểm sát hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án 

	6
	Hệ thống biểu mẫu 
	Quyết định số 28/QĐ-VKSTC ngày 15/02/2023
	VKSND tối cao
	Hệ thống biểu mẫu công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân

	7
	Chỉ thị
	05/CT-VKSTC ngày 18/10/2022
	VKSND tối cao
	Về thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác khác theo quy định của pháp luật

	8
	Chỉ thị
	03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023
	VKSND tối cao
	Về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành KSND 

	9
	Nghị quyết
	118-NQ/BCSĐ ngày 02/02/2024
	VKSND tối cao
	Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành KSND và kiểm sát khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

	10
	Kế hoạch
	46/KH-VKSTC  ngày 16/3/2023
	VKSND tối cao
	Kế hoạch triển khai Nghị quyết 623 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

	11
	Kế hoạch
	111/KH-VKSTC  ngày 7/5/2024
	VKSND tối cao
	Kế hoạch triển khai Nghị quyết 118

	12
	Hướng dẫn
	15/HD-VKSTC ngày 03/8/2023
	VKSND tối cao
	 Hướng dẫn một số nội dung trong công tác tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý và giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt

	13
	Hướng dẫn
	16/HD-VKSTC ngày 14/8/2023
	VKSND tối cao
	Hướng dẫn công tác kiểm tra, xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp đã có hiệu lực pháp luật của VKSND

	14
	Hướng dẫn
	25/HD-VKSTC ngày 27/12/2023
	VKSND tối cao
	[bookmark: _GoBack]Hướng dẫn của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2024.

	15
	Kỹ năng nghiệp vụ
	
	VKSND tối cao
	Kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

	16
	Kỹ năng nghiệp vụ
	
	VKSND tối cao
	Kỹ năng và kinh nghiệm khi thực hiện phương thức trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan điều tra trong tố tụng hình sự

	17
	Kỹ năng nghiệp vụ
	
	VKSND tối cao
	Kỹ năng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính

	18
	Giải đáp vướng mắc
	CV số 5001/VKSTC-V12 ngày 27/12/2022

	VKSND tối cao
	Giải đáp vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

	19
	Giải đáp vướng mắc
	CV số 274/VKSTC-V12 ngày 07/7/2023

	VKSND tối cao
	Giải đáp vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

	20
	Giải đáp vướng mắc
	CV số 5610/VKSTC-V12 ngày 28/12/2023
	VKSND tối cao
	Giải đáp vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp



                                                                                                                                          VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
 
